
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
 PHÒNG ĐÀO TẠO          --------------

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chính trị ( 5 tiết) 7h30-11h40

Thầy Công 101D

Tin học đại cương 
( 5 tiết)

7h30-11h40

Cô Hiền Phòng máy A

Tin học đại cương 
Ca 1: 7h30-9h30

Ca 2: 9h30-11h30

Cô Quỳnh Phòng máy

Tin học đại cương 7h30-11h40

Cô Thương Phòng máy 503B

Tin học đại cương 
Ca 1: 13h00-15h00

Ca 2: 15h00-17h00

Cô Quỳnh Phòng máy 503B

Tin học đại cương
(5 tiết)

13h00-17h10

Cô Trà Phòng Máy

Tin học đại cương
(5 tiết)

7h30-11h40

Cô Trà Phòng MáyLớp C3
Sáng

Chiều

Lớp M6

Sáng

Chiều

Lớp C4

Sáng

Chiều

Lớp M3
Sáng

Chiều

Lớp M5
Sáng

Chiều

Thứ 7

Lớp T2
Sáng

Chiều

Lớp T4, T5
Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12 CÁC LỚP T, M, C
(Tuần từ 14/10/2019)

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp T1 cô Hường chủ nhiệm - 0976.108.664 Lớp M1, M6 cô Huyền chủ nhiệm - 0979.903.595

Lớp T2 cô Hằng chủ nhiệm - 0968.203.785 Lớp M2, M8 cô Thắm chủ nhiệm - 0332.796.148

Lớp T3 cô Hà chủ nhiệm - 0975.389309 Lớp M3, M7 cô Dương chủ nhiệm - 0852.601234

Lớp T4 cô Nguyệt chủ nhiệm - 0974.130627 Lớp M4, M9 Thầy Dũng chủ nhiệm - 0973.631776

Lớp C1,C3,C5 cô Quyên chủ nhiệm - 0987.022.647 Lớp M5 Thầy Vương chủ nhiệm - 0985674963

Lớp C2, C4 cô Nhài chủ nhiệm - 0986.849.029

Trang 2


